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TÓM TẮT 

Mục tiêu: Mô tả kiến thức về dinh dưỡng   ph  n  t   8-49 tu i t i 3 huyện vùng ven 
biển tỉnh Nam Định. 

 hương pháp: Nghiên cứu cắt ngang năm 2020-2022, đối tượng nghiên cứu được 
chọn ngẫu nhiên t i 6 xã thuộc 3 huyện ven biển tỉnh Nam Định. Phỏng vấn trực tiếp 
đối tượng để thu thập và đánh giá sự hiểu biết về dinh dưỡng của ph  n   8-49 tu i. 

Kết quả: Trong 473 đối tượng được phỏng vấn thì có 94, % biết về th a cân-béo phì 
và 54,5% biết về thiếu năng lượng trường diễn. Tỷ lệ đối tượng nhận thấy tư vấn dinh 
dưỡng là quan trọng và rất quan trọng lần lượt là 53,3% và 42,9%.  

Kết luận: Hiểu biết của ph  n  thuộc địa bàn nghiên cứu về thiếu năng lượng trường 
diễn còn thấp. Cần tăng cường truyền thông cho ph  n  tu i sinh đẻ t i các huyện ven 
biển về mức độ ảnh hư ng bất lợi đến sức khoẻ của thiếu năng lượng trường diễn. 

Từ khóa: Phụ nữ tuổi đẻ, kiến thức dinh dưỡng, thiếu năng lượng trường diễn, huyện 
ven biển, tỉnh Nam Định 

KNOWLEDGE ON NUTRITION AMONG WOMEN AGED 18-49 

YEARS IN 3 COASTAL DISTRICTS OF NAM DINH PROVINCE 

ABSTRACT 

Aims: To describe nutritional knowledge among women aged 18-49 years in 3 

coastal districts of Nam Dinh province.  

Methods: The cross-sectional study was conducted between 2020 and 2022. 

The participants was randomly recruited from 6 communes in 3 coastal districts 

of Nam Dinh Province. Direct interviews with subjects were used to collect and 

assess nutritional knowledge among women aged 18-49 years old. 

Results: Of the 473 interviewed subjects, 94.1% knew about overweight-obesity 

and 54.5% knew about chronic lack of energy. The percentage of subjects who 

found nutritional counseling to be important and very important was 53.3% and 

42.9%, respectively. 

Conclusion:  The knowledge of women in the study area about chronic energy 

deficiency is still low. It is neccessary to strengthen communication among 

women of childbearing age in coastal districts about the adverse health effects of 

chronic energy deficiency. 

Keywords: women of child bearing age, nutritional knowledge, chronic energy 

deficiency, coastal districts, Nam Dinh Province 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng 

trong cuộc đời của người phụ nữ, đặc 

biệt là trong độ tuổi sinh đẻ. Do vậy, 

dinh dưỡng h p l  cho phụ nữ trong giai 

đoạn nà  có vai trò v  c ng quan trọng 

trong việc d  phòng cấp   c c vấn đ  

sức  h e. Nghiên cứu của Dekker và 

cộng s  cho thấy tỷ lệ su  dinh dưỡng 

thấp còi tăng   hi  chi u  cao  và  BMI  

của  bà  mẹ  giảm [1]. Nhưng hiện na , 

vấn đ  dinh dưỡng h p l  cho phụ nữ, 

đặc  iệt là phụ nữ tuổi sinh đẻ còn chưa 

đư c quan t m th ch đ ng  Đa số c c 

chư ng tr nh can thiệp m i chủ   u tập 

trung vào đối tư ng là phụ nữ mang thai 

và phụ nữ cho con      òn phụ nữ trong 

độ tuổi sinh đẻ nói chung và phụ nữ 

trư c  hi mang thai th  chưa có nhi u 

chư ng tr nh can thiệp quan t m t i  

Nam Định là t nh n m trong  hu v c 

đồng   ng B c  ộ có  ờ  i n dài v i 

đi u  iện t  nhi n thuận l i cho ph t 

tri n n ng nghiệp và chăn nu i  Tuy đi u 

 iện v  ti p cận thức ăn của phụ nữ tại 

 hu v c nà  rất thuận l i, ki n thức và 

th c hành của nhóm phụ nữ độ tuổi sinh 

đẻ chưa đầ  đủ và không cập nhật gây 

 hó  hăn đ  đưa ra một chư ng tr nh can 

thiệp hiệu quả  Do đó, nhóm nghiên cứu 

th c hiện nghiên cứu này nh m mục tiêu 

mô tả ki n thức, th i độ v  dinh dưỡng   

phụ nữ t  18   tuổi tại 3 huyện vùng 

ven bi n t nh Nam Định. 

II. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thiết kế và đối tƣợng nghiên cứu 

Nghiên cứu c t ngang đư c th c hiện t  

th ng         đ n th ng        tại 6 xã 

thuộc   hu ện  iao  hủ ,  ải  ậu, 

Ngh a  ưng, t nh Nam Định  Đối tư ng 

nghiên cứu là phụ nữ độ tuổi t     đ n 

   tuổi   i u chuẩn loại tr : phụ nữ đang 

có thai, nu i con    dư i 12 tháng, bị dị 

tật bẩm sinh, như  ị lưng cong, g , 

khuy t tứ chi, hoặc không trả lời ph ng 

vấn đư c. Cỡ mẫu và phư ng ph p chọn 

mẫu đã đư c trình bày trong bài báo 

trư c đ   [2]. Tổng số 473 phụ nữ 18-49 

tuổi th a mãn tiêu chuẩn chọn và tiêu 

chuẩn loại tr  đã tham gia nghi n cứu. 

2.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu  

Tổ chức tập huấn cho các cán bộ 

tham gia nghiên cứu, đảm bảo thống 

nhất phư ng ph p ph ng vấn, c ch đi n 

phi u và quản lý số liệu thu thập đư c. 

Thành lập   đoàn đi u tra, mỗi đoàn 

gồm   người, mỗi đoàn đư c chia theo 

khu v c, mỗi đoàn phụ trách 1 huyện. 

Đi u tra viên đặt lịch hẹn v i c c đối 

tư ng cần ph ng vấn, gi i thiệu bản thân 

và mục đ ch của cuộc ph ng vấn. Ph ng 

vấn tr c ti p c c đối tư ng nghiên cứu 

v  ki n thức, th i độ v  dinh dưỡng h p 

lý theo bộ câu h i đã đư c chuẩn bị 

trư c v  nguyên nhân của thi u năng 

lư ng trường diễn và th a cân-béo phì. 

 h i độ v  mức độ ảnh hư ng của thi u 

năng lư ng trường diễn đối v i sức kh e 

phụ nữ, khả năng sinh sản, chất lư ng 

cuộc sống và công việc, mang thai. Sau 

mỗi ngà  đi u tra, cán bộ đi u tra ki m 

tra lại phi u, đảm bảo thu nhập đầ  đủ 

các thông tin trong phi u. Giám sát viên 

gặp người đi u tra đ  thu và ki m tra 

phi u đi u tra. 
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2.3. Phân tích số liệu 

Làm sạch số liệu t  phi u. Số liệu 

đư c nhập b ng phần m m Epi Data. So 

sánh giữa các tỷ lệ b ng ki m định 

Chisquare test sử dụng phần m m      

       i  trị p< ,   đư c coi là có   

ngh a thống     

2.4. Đạo đứ  t ong nghi n  ứu 

Nghiên cứu đã đư c thông qua Hội 

đồng xét duyệt đ  cư ng theo qu  t định 

số:     QĐ-YTB ngày 29/3/2022 của 

 rường Đại học Y Dư c Thái Bình. Số 

liệu sử dụng trong luận văn đã nhận 

đư c s  chấp thuận đồng ý của chủ 

nhiệm đ  tài và các thành viên trong 

nhóm nghiên cứu. Đối tư ng đư c giải 

thích rõ v  mục đ ch, nội dung th c hiện 

và quy n l i của đối tư ng khi tham gia 

nghiên cứu. Đối tư ng có qu  n t  chối 

 h ng tham gia nghi n cứu và  hi đồng 

  tham gia nghi n cứu th  đư c    giấy 

cam k t trư c  hi tham gia chư ng tr nh  

Đảm  ảo    mật v  th ng tin c  nh n v  

đối tư ng nghiên cứu. Số liệu thu thập 

đư c t  đối tư ng trong qu  tr nh nghi n 

cứu đư c mã hoá và ch  sử dụng cho 

mục đ ch nghi n cứu, phục vụ cộng 

đồng ngoài ra  h ng đư c sử dụng cho 

mục đ ch nào  h c  

III. KẾT QUẢ  

Trong tổng số 473 phụ nữ tham gia 

nghiên cứu, có     đối tư ng bi t v  

thi u năng lư ng trường diễn chi m 

  , %, trong  hi đó có     đối tư ng đã 

t ng nghe/bi t v  th a cân béo phì chi m 

94,1%. Bảng 1 trình bày ki n thức của 

258 phụ nữ v  nguyên nhân gây thi u 

năng lư ng trường diễn. 

Bảng 11. Kiến thức của đối tượng về ngu  n nh n d n đến thiếu n ng  ượng trường 

di n 

Ki n thức 
 Dư i THPT 

(n=130) 

THPT tr  lên 

(n=128) 

Chung 

(n=258) p 

n % n % n % 

Ăn  h ng h p lý 80 61,5 104 81,3 184 81,3 0.0005 

Thi u thức ăn 67 51,5 69 53,9 136 52,7 0,703 

Thi u ki n thức dinh 

dưỡng 
71 54,6 65 50,8 136 52,7 0,537 

Lao động c c nhọc 46 35,4 45 35,2 91 35,3 0,969 

Nghèo 43 33,1 41 32,0 84 32,6 0,858 

THPT, Trung học phổ thông 

Theo Bảng 1, trong số     đối tư ng 

phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nghe/bi t v  

thi u năng lư ng trường diễn thì tỷ lệ đối 

tư ng bi t ngu  n nh n do ăn  h ng h p 

lý là cao nhất   , %, trong đó   nhóm có 

tr nh độ học vấn dư i trung học phổ 
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thông là 61,5% và t  trung học phổ 

thông tr  lên là 81,3% (p < 0,05). Ti p 

đ n là nguyên nhân do thi u thức ăn và 

thi u ki n thức dinh dưỡng là 52,7%, 

trong đó  h ng có s  khác biệt giữa đối 

tư ng có tr nh độ học vấn dư i trung học 

phổ thông và t  THPT tr  lên. Nguyên 

nh n do lao động c c nhọc cũng có 

  , % đối tư ng l a chọn. Thấp nhất là 

nguyên nhân do nghèo 32,6%. 

Bảng 2. 2Kiến thức của đối tượng về ngu  n nh n của th a c n-  o ph  theo tr nh độ 

học vấn  

Ki n thức Dư i THPT 

(n=130) 

THPT tr  lên 

(n=128) 

Chung 

(n=258) p 

 n % n % n % 

Ăn qu  nhi u chất 

 éo, đồ ngọt 

200 84,4 180 87,0 380 85,6 > 0,05 

Lười vận động 147 62,0 136 65,4 283 63,6 > 0,05 

Thi u ki n thức dinh 

dưỡng 

134 56,5 110 52,9 244 54,8 > 0,05 

Di truy n 17 7,2 39 18,8 56 12,6 < 0,05 

M i trường 20 8,4 31 14,9 51 11,5 < 0,05 

        

K t quả Bảng 2 cho thấy trong số 445 

đối tư ng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 

nghe/bi t v  th a cân - béo phì thì tỷ lệ 

đối tư ng bi t nguyên nhân do ăn quá 

nhi u chất  éo, đồ ngọt là cao nhất 

(85,6%), ti p đ n là do lười vận động 

(63,6%), thi u ki n thức v  dinh dưỡng 

(54,8%), di truy n (  , %) và m i trường 

(11,5%). Có s  khác biệt v  nguyên nhân 

do di truy n và m i trường giữa 2 nhóm 

học vấn (p <0,05). Không có s  khác biệt 

giữa 2 nhóm học vấn v  nguyên nhân gây 

th a cân-béo phì khác chi m tỷ lệ cao.  

Bảng 3. 3   iến của đối tượng nghi n cứu về  nh hư ng của thiếu n ng  ượng 

trường di n t i sức  h e ph  n   n      

Ảnh hư ng của 

thi u năng 

lư ng trường 

diễn 

 oàn toàn 

 h ng ảnh 

hư ng 

Ảnh 

hư ng  t 

  nh 

thường 

Ảnh hư ng  ất ảnh 

hư ng 

n % n % n % n % n % 

 ức  h e của 

 ản th n 

7 1,5 43 9,1 48 10,2 257 54,3 118 24,9 

 hả năng sinh 

sản 

10 2,1 35 7,5 56 11,8 272 57,5 100 21,1 

 hất lư ng 

cuộc sống 

5 1,1 40 8,5 51 10,9 283 59,8 94 19,9 

  ng việc 5 1,1 34 7,2 55 11,6 278 58,8 101 21,5 

Khi mang thai 10 2,1 26 5,5 46 9,8 248 52,4 143 30,2 
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K t quả Bảng 3 cho thấy trong số 473 

đối tư ng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 

đư c h i v  ảnh hư ng của thi u năng 

lư ng trường diễn t i sức  h e phụ nữ 

th  có đ n h n một nửa phụ nữ thấy thi u 

năng lư ng trư ng diễn ảnh hư ng t i 

sức kh e bản thân (54,3%), khả năng 

sinh sản (57,5%), chất lư ng cuộc sống 

(59,8%), công việc (58,8%), khi mang 

thai (52,4%). Bên cạnh đó, có những ý 

ki n cho r ng thi u năng lư ng trường 

diễn rất ảnh t i sức kh e bản thân 

(24,9%), khả năng sinh sản (21,1%), 

chất lư ng cuộc sống (19,9%), công việc 

(21,5%), khi mang thai (30,2%). Có tỷ lệ 

nh  (<2,2%) đối tư ng cho r ng thi u 

năng lư ng trường diễn hoàn toàn không 

ảnh hư ng đ n sức kh e bản thân (1,5%), 

khả năng sinh sản (2,1%), chất lư ng 

cuộc sống (1,1%), công việc (1,1%), khi 

mang thai (2,1%). 

Khi h i v  quan đi m của  7  đối 

tư ng nghiên cứu v  tầm quan trọng của 

tư vấn dinh dưỡng    n một nửa đối 

tư ng nhận thấ  tư vấn dinh dưỡng là 

quan trọng (53,3%), ti p đ n rất quan 

trọng là 42,9%, Tuy nhiên bên cạnh đó 

vẫn còn một số nh  đối tư ng thấ  tư vấn 

dinh dưỡng hoàn toàn không quan trọng 

(1,1%), không quan trọng (0,2%). 

IV. BÀN LUẬN 

Nghiên cứu đ nh gi  gi   i n thức, 

th i độ, v  dinh dưỡng đư c ti n hành 

trên 473 đối tư ng là phụ nữ t  18-49 

tuổi tại 3 huyện ven bi n t nh Nam 

Định: Hải Hậu, Giao Thủ , Ngh a 

 ưng    t quả nghiên cứu cho thấy, 

không có s  tư ng đồng giữa tỷ lệ 

nghe/bi t v  thi u năng lư ng trường 

diễn và tỷ lệ nghe/bi t v  th a cân/béo 

phì của đối tư ng phụ nữ trong độ tuổi 

sinh đẻ tr n địa bàn nghiên cứu. Một 

nửa số đối tư ng nghe/bi t v  thi u 

năng lư ng trường diễn là 54,5%, thì 

hầu h t c c đối tư ng phụ nữ trong độ 

tuổi sinh đẻ   địa bàn nghiên cứu đã 

t ng nghe/bi t v  th a cân béo phì 

94,1%. Số đối tư ng đư c h i bi t v  

các vấn đ  th a cân -béo phì chi m tỷ 

lệ rất cao (94,1%) có th  giải thích do 

tr nh độ dân trí tại khu v c nghiên cứu 

 h  cao  Ngu  n nh n là do đối tư ng 

nghiên cứu có đi u kiện ti p cận v i 

thông tin ki n thức v  sức kh e, cũng 

như dinh dưỡng thông qua việc truy n 

thông t  rất nhi u các nguồn thông tin 

như: c n  ộ y t , truy n hình, mạng xã 

hội, sách báo. Tuy nhiên tỷ lệ đối 

tư ng bi t v  vấn đ  thi u năng lư ng 

trường diễn còn thấp 54,5% có th  là 

do khái niệm này ít phổ bi n h n đối 

v i người dân hoặc có th  họ đã nghe 

nói đ n tuy nhiên không có ấn tư ng 

nhi u như vấn đ  th a cân -béo phì . 

Hi u bi t của phụ nữ tuổi sinh đẻ 

trong nghiên cứu của chúng tôi v  các 

nguyên nhân dẫn đ n một số vấn đ  

tình trạng dinh dưỡng có tỷ lệ cao h n 

so v i hi u bi t của phụ nữ v  thi u vi 

chất trong Tổng đi u tra vi chất năm 

2014-      Đi u nà  cũng cho thấy 

đi u kiện và khả năng ti p nhận thông 

tin của đối tư ng đối v i các vấn đ  là 

khác nhau. Vấn đ  này có th  do tác 

động của c c chư ng tr nh tru  n 

thông v  c c chư ng tr nh   ó th  do 

vấn đ  v  th a cân- éo ph  đư c 

truy n th ng, cũng như c c chu  n gia 

nh c đ n nhi u h n    t quả trả lời câu 

h i của đối tư ng trong nghiên cứu của 

ch ng t i cũng tư ng t  v i k t quả 

nghiên cứu của một số tác giả khác [3], 

[4]. 
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V. KẾT LUẬN  

Dòng đầu Nghiên cứu cho thấy 

  , % đối tư ng hi u bi t nguyên 

nhân th a c n  éo ph ;   , % đối 

tư ng hi u bi t nguyên nhân thi u 

năng lư ng trường diễn. Cần tăng 

cường công tác truy n th ng, tư vấn 

dinh dưỡng và hậu quả của thi u năng 

lư ng trường diễn cho đối tư ng phụ 

nữ tuổi sinh đẻ 
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